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THÔNG BÁO 

Kết quả giám sát an toàn thực phẩm đợt 01 

 

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quản lý chất lượng, an toàn 

thực phẩm sản phẩm nông lâm thủy sản năm 2024, Đoàn kiểm tra của  Chi cục 

Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản đã tiến hành lấy 40 mẫu thực 

phẩm nông sản các loại trên địa bàn toàn tỉnh để kiểm tra một số chỉ tiêu an toàn 

thực phẩm theo quy định. 

Căn cứ kết quả kết quả phân tích của Công ty CP Chứng nhận và Kiểm 

nghiệm FAO cùng với kết quả test nhanh dư lượng chất cấm Sabutamol, Hàn the 

tại Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, các mẫu trên đều đạt 

các chỉ tiêu an toàn thực phẩm theo quy định (chi tiết có phụ lục kèm theo). 

Vậy, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thông báo để 

cơ sở lấy mẫu và các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan được biết./. 

 

Nơi nhận:        
- Sở NN&PTNT (để bc); 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Chi cục trưởng, các PCCT; 

- Các cơ sở được lấy mẫu (16) ; 

- Lưu: VT,CL. 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Phan Văn Dũng 

 

  



Phụ lục. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH 

(Ban hành kèm theo Thông báo số           /TB-QLCL ngày 22 tháng 7 năm 2024 của 

Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản) 
 

TT Tên mẫu 
Ký hiệu 

mẫu 
Địa điểm lấy mẫu 

Chỉ tiêu 

kiểm tra 

Phương pháp 

kiểm tra 

Giới hạn 

phát hiện 
Kết quả 

1.  Táo Kora (T-TM) Cửa hàng kinh doanh hoa quả 

Phan Thị Lan, Số 148, đường Lê 

Duẩn, P.Trần Phú, TP Hà Tĩnh 

ĐT: 0335 735422 

Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cúc 
Kiểm nghiệm 0.0015 mg/kg ND 

2.  Quýt úc  (Q-TM) 
Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Kiểm nghiệm 0.0015 mg/kg ND 

3.  
Cam Đồng 

Tháp  
(C-GM) 

Cửa hàng kinh doanh hoa quả 

Nguyễn Thị Cúc, Số 15B, đường 

Hàm Nghi, TP Hà Tĩnh 

ĐT: 0911 777779 

Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Kiểm nghiệm 0.0015 mg/kg ND 

4.  
Xoài An 

Giang  
(X-GM) 

Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Kiểm nghiệm 0.0015 mg/kg ND 

5.  Bưởi Bến Tre  (B-BT) 
Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Kiểm nghiệm 0.0015 mg/kg ND 

6.  
Muối tinh  

I-ốt 
(HT-01) 

Công ty CP Muối và Nông sản 

Miền Trung, số 73 đường Phan 

Đình Phùng, P Bắc Hà, TP Hà 

Tĩnh 

ĐT: 0943 940999 ( A. Kiên) 

Chì (Pb); 

Thuỷ ngân (Hg) 
Kiểm nghiệm 0.003 mg/kg ND 

7.  Muối thô (QB-02) 
Chì (Pb); 

Cadimia (Cd) 
Kiểm nghiệm 0.003 mg/kg ND 

8.  Giò lợn (G-CL01) 
Cơ sở SXKD Giò chả 

Hoàng Thị Vui, Khối 7, TT 

Nghèn,  

huyện Can Lộc 

ĐT: 0394 634006 

Hàn the Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

9.  Giò lợn  (G-CL02) Hàn the Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

10.  Xúc xích (XX-CL03) Hàn the Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

11.  Nem chua (N-HV) Cơ sở SXKD Giò chả 

Võ Thị Hoài, Thôn Phú Lộc, xã 

Kim Song Trường, huyện Can Lộc 

ĐT: 0941 763881 

Hàn the Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

12.  Giò me  (G-HV) Hàn the Test nhanh 0.5ppm Âm tính 



13.  
Ruốc bông 

heo 
(RB-HL) 

Nguyễn Văn Hiền, TDP 3, P.Nam 

Hồng, TX Hồng Lĩnh 

ĐT: 0912 285850 

Hàn the Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

14.  Giò lợn (G-HL01) Cơ sở SXKD Giò chả 

Nguyễn Văn Tuấn, Số 21, Ngõ 4, 

đường Ngô Đức Kế, P.Bắc Hồng,  

TX Hồng Lĩnh 

ĐT: 0918 330908 

Hàn the Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

15.  Giò lợn  (G-HL02) Hàn the Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

16.  Giò bò (G-HL03) Hàn the Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

17.  Giò lụa (GL-HS1) 

Cơ sở SXKD Nem chua Bình Sơn, 

TDP 7, TT Phố Châu, huyện 

Hương Sơn, Hà Tĩnh 

ĐT: 0967 449333 

Hàn the Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

18.  Giò lụa  (GL-HS2) Hàn the Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

19.  Xúc xích (XX-HS) Hàn the Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

20.  Giò lợn (G-HK1) Cơ sở SXKD Giò chả 

Phạm Đăng Hải, Thôn 7, xã Gia 

Phố, huyện Hương Khê 

ĐT: 0332 406455 

Hàn the Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

21.  Giò lợn  (G-HK2) Hàn the Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

22.  Giò lợn (G-HK3) 

Cơ sở SXKD Giò chả 

Nguyễn Thị Xuân, TDP 8, TT 

Hương Khê, huyện Hương Khê 

ĐT: 0973 659213 

Hàn the Test nhanh - Âm tính 

23.  Giò lợn (G-HK4) Hàn the Test nhanh - Âm tính 

24.  Giò lợn (G-HK5) Hàn the Test nhanh - Âm tính 

25.  Ổi Bắc Giang  (O-TH) 
Cửa hàng kinh doanh hoa quả 

Hồ Thị Thành Sen, 28A, Ngõ 15 

đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh, Hà 

Tĩnh 

ĐT: 0931 393999 

Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

26.  Mận Sơn La  (M-TH) 
Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

27.  
Xoài cát Chu 

Cao Lãnh  
(X-TH) 

Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Test nhanh 0.5ppm Âm tính 



28.  Thịt lợn  (T-HT1) 

Cửa hàng thực phẩm sạch Hà Tĩnh 

Dương Đình Hiếu, số 116, Lê 

Duẩn, TP Hà Tĩnh 

ĐT: 0926 867999 

Salbutamol Test nhanh - Âm tính 

29.  Thịt lợn  (T-HT2) Salbutamol Test nhanh - Âm tính 

30.  Thịt lợn  (T-HT3) Salbutamol Test nhanh - Âm tính 

31.  
Giò lụa Cao 

Thủy  
(G-CT) 

Nguyễn Thị Thủy, Xóm Bình Lý, 

xã Thạch Bình, TP Hà Tĩnh 

ĐT: 0909 549789 

Hàn the Test nhanh - Âm tính 

32.  Giò lụa  (G-VL) Cơ sở SXKD Xúc xích Viễn Linh, 

(Trần Quang Hà), TT Thiên Cầm, 

huyện Cẩm Xuyên 

ĐT: 0333 582268 

Hàn the Test nhanh - Âm tính 

33.  Xúc xích  (XX-VL) Hàn the Test nhanh - Âm tính 

34.  
Táo xanh  

Ninh Thuận 
(T-TXKA) 

Cửa hàng thực phẩm sạch 

Tăng Thị Tâm, Số 206, Lê Đại 

Hành, P.Hưng Trí, TX Kỳ Anh 

ĐT: 0393 087087 

Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

35.  
Dưa chuột  

Đà Lạt  

(DC-

TXKA) 

Nhóm Lân hữu cơ, 

nhóm Cacbamat 
Test nhanh 0.5ppm Âm tính 

36.  Thịt bò thăn  
(TB-

TXKA) 
Salbutamol Test nhanh - Âm tính 

37.  Thịt lợn thăn  (TL-TXKA) Salbutamol Test nhanh - Âm tính 

38.  Thịt lợn  (KA-01) 

Cửa hàng thực phẩm sạch số 8 

Đặng Thị Phương, Số 99, Lê Đại 

Hành, P.Hưng Trí, TX Kỳ Anh 

ĐT: 0397 169912 

Salbutamol Test nhanh - Âm tính 

39.  Thịt lợn  (KA-02) Salbutamol Test nhanh - Âm tính 

40.  Thịt lợn  (KA-03) Salbutamol Test nhanh - Âm tính 

  

 



 Ghi chú:  

 -  Kết quả trên chỉ có giá trị đối với lô hàng được lấy mẫu kiểm tra; 

 -  ND:  Không phát hiện  

 - Các hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật nhóm Lân hữu cơ: Trichlorfon; Triazophos; Tetrachlorvinphos; Quinalphos; Profenofos; 

Pirimiphos methyl; Pirimiphos ethyl; Phoxim; Phosphamidone; Phosmet; Phorate; Phenthoate; Parathion methyl; Parathion; 

Omethoate; Metolaclor & S-Metolactor; Methidathion; Methamidophos; Methacrisfos; Mefenoxam; Mecarbam; Malathion; Isofenphos 

methyl; Iprobenfos; Fenthion; Fenchlorphos; Ethoprophos; Ethion; Edifenphos; Dimethoate; Dichlorvos; Diazinon; Chlorpyrifos methyl; 

Chlorpyrifos; Chlorfenvinphos; Carbendazim; Cadusafos; Azinphos-methyl; Atrazine; Acephate. 

 - Các hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật nhóm Cúc: Bifenthrin, Cyfluthrin, Cyhalothrin, Cypermethrin, Deltamethrin, Ethofenprox, 

Fenfluthrin, Fenpropathrin, Fenvalerate, Flucythinate, Fluvaniate, Permethrin, Resmethrin, Tetramethrin I, II, Transfluthrin. 

 - Các hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật nhóm Carbamate: Isoprocarb; Methiocarb; Methomyl; Oxamyl; Pirimicarb; Propham; 

Propoxur;Thiodicarb; Aldicarb; Aldicarb-sulfone; Aldicarb-sulfoxide; Carbaryl; Carbofuran; Carbosulfan-3 hydroxy; Chlorpropham; 

Iprovalicarb; 

 

 


		2024-07-22T10:49:09+0700


		2024-07-22T10:54:21+0700


		2024-07-22T10:54:22+0700




